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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

11

2020 - 2021

3 Lần thi:Tiếng Anh 1

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

105_TA1_HK1B.20-21_N4

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP13/05/2002GiangTrần Khánh5012001481

HP21/11/2002GiàuPhan Bảo5012004342

HP04/10/2002HàPhạm Nguyễn Hải5012004023

HP28/06/2000HàTrương Thị Kim5022004454

HP16/08/2002HảiNguyễn Ngọc5012001135

HP07/06/2002HàoĐặng Chỉ5012004446

HP14/01/2002HậuNguyễn Văn5012002047

HP23/07/2002HiênNguyễn Hoàng Trung5012001078

HP12/03/2000HiềnNguyễn Đức5012000999

HP23/01/2002HiếuLê Trung50120019910

HP05/11/2002HiếuNguyễn Trung50120018611

HP23/12/2002HoàngĐỗ Trọng Huy50120020312

HP17/01/2002HoàngHà Huy50120024713

HP10/10/2001HoàngNguyễn Quốc50120036414

HP16/09/2001HùngNguyễn Tiến50120038915

HP26/06/2002HuyNguyễn Hoàng50120022316

HP28/06/2002HuyNguyễn Minh50120018217

HP27/01/2002HuyNguyễn Ngọc Minh50120040318

HP08/11/2002HuyVõ Quốc50120016319

HP11/01/2002KhaLê Anh50120020520

HP18/04/2002KhảiPhạm Anh50120034421

HP06/02/2002KhangNguyễn Duy50120017922

HP21/07/2001KhoaNguyễn Anh50120017223

HP20/08/2002KhoaVõ Trần Nhật50120040824

HP02/03/2001LàiTrần Thị50120019225

HP29/05/2002LongPhạm Hoàng50120041926

HP03/06/2001LuậtNguyễn Thành50120028027

HP07/11/2002LươngNguyễn Quốc50220026128

HP03/01/2002LưuTrần Hòa50120016529

HP14/05/2002MẩnCao Đức50120015830

HP14/08/2001MinhHoàng Thế50120029531
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP11/10/2002QuýTrần Gia50220040732

HP07/03/2001ThiệnNguyễn Phước50220010033

HP10/01/2002TúPhan Anh50120028234

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

34

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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